Câu hỏi Hội thi môi trường 2015
Câu 1: Đến tháng 5/2015, Việt Nam có bao nhiêu Vườn quốc gia? 
a. 20

b. 25
c. 29

d. 31

Câu 2: Khí nhà kính nào có khả năng giữ nhiệt cao nhất?
a. CO2
b. N2O

c. CH4
d. CFC3
Câu 3: Đâu không phải là năng lượng hóa thạch?

A. Dầu hỏa

B. Than đá

C. Khí thiên nhiên

D. Gỗ
Câu 4: Nguồn năng lượng hóa thạch nào thải ra CO2 ít nhất?

A. Khí thiên nhiên

B. Than đá

C. Dầu mỏ

D. Cả 3 loại trên đều thải CO2 nhiều như nhau

Câu 5: So với nhà máy điện bình thường, khí nhà kính phát ra từ nhà máy điện hạt nhân sẽ như thế nào?

A. Gấp đôi

B. Chỉ một nửa

C. Hầu như không phát ra khí thải nhà kính

D. Tương đương

Câu 6: Hầu hết năng lượng chúng ta sử dụng có nguồn gốc từ?

A. Mặt trời

B. Không khí

C. Đất

D. Các đại dương

Câu 7: Nguồn năng lượng nào đang cung cấp gần 40% năng lượng thế giới?

A. Dầu mỏ

B. Than đá

C. Gió

D. Khí thiên nhiên

Câu 8: Việc làm nào của con người là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng Trái Đất nóng lên?

A.Chặt cây rừng

B. Dùng nhiên liệu hoá thạch để tạo ra năng lượng

C. Xả rác bừa bãi

D. Cả 3 đều đúng

Câu 9: Than đá được tạo nên từ: 

A. Xác thực vật được nước và bùn lưu giữ không bị ôxi hóa và phân hủy bởi sinh vật

B. Hoá thạch của những loài động vật

C. Do các nhà khoa học kết hợp các chất hoá học với nhau

D. A và B đúng
Câu 10: Dầu mỏ được hình thành từ khi nào?

A. Từ 280 triệu đến 345 triệu năm

B. Từ 280 triệu đến 300 triệu năm

C. Từ 400 triệu đến 500 triệu năm

D. 100 triệu năm.
Câu 11. Giải thưởng do Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng vào ngày 05/6 hàng năm cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ môi trường Việt Nam.
a. Cúp vàng vì sự nghiệp môi trường

b. Giải thưởng môi trường quốc gia

c. Giải thương hiệu xanh

d. Hàng Việt Nam chất lượng cao

Câu 12. Vườn quốc gia đầu tiên của nước ta?
a. Ba Bể

b. U Minh Hạ
c. Cúc Phương

d. Cát Tiên

Câu 13: Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong khái niệm “Môi trường bao gồm………………..bao quanh con người, có ảnh hưởng đếnđời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật”
A. “Các hoàn cảnh vật lý, hóa học và sinh học”

B. “Các yếu tố vật lý, hóa học, sinh học và kinh tế - xã hội”

C. “Các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo”

D. Ba câu A, B và C đều đúng

Câu 14: Môi trường có chức năng cơ bản, bao gồm: (1) Là nơi cư trú chongười và các loài sinh vật, (2) Là nơi cung cấp các nguồn tài nguyên, (3) Lànơi cung cấp các nguồn thông tin, và (4)……………………………..
A. “Là không gian sống cho sinh vật”

B. “Là nơi chứa đựng phế thải”

C. “Là nơi cung cấp nguồn nguyên liệu”
D. “Là nơi cung cấp nguồn nhiên liệu”
Câu 15: Các nhà máy sản xuất, các khu nhà ở, các công viên……………………….thuộc thành phần môi trường nào:
A. Môi trường tự nhiên
B. Môi trường nhân tạo
C. Môi trường xã hội
D. Ba câu A, B và C đều sai 

Câu 16: Đất, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng…thuộc thành phần môi trường nào? 

A. Môi trường tự nhiên
B. Môi trường nhân tạo
C. Môi trường xã hội
D. Ba câu A, B và C đều sai 

Câu 17: Chọn phát biểu đúng nhất về mối quan hệ giữa môi trường và tài nguyên:

A. Môi trường mang lại lợi ích cho con người và sản sinh giá trị kinh tế

B. Tài nguyên mang lại lợi ích cho con người và sản sinh giá trị kinh tế

C. Môi trường không mang lại lợi ích cho con người và không sản sinh giátrị kinh tế

D. Tài nguyên không mang lại lợi ích cho con người và không sản sinh giá
Câu 18: Năng lượng mặt trời thuộc dạng tài nguyên nào:

A. Tài nguyên vĩnh viễn

B. Tài nguyên có thể phục hồi

C. Tài nguyên không thể phục hồi

D. Tài nguyên hữu hạn 
Câu 19: Năng lượng gió thuộc dạng tài nguyên nào:
A. Tài nguyên vĩnh viễn
B. Tài nguyên có thể phục hồi
C. Tài nguyên không thể phục hồi
D. Tài nguyên hữu hạn
Câu 20: Đất phì nhiêu thuộc dạng tài nguyên nào:

A. Tài nguyên vĩnh viễn

B. Tài nguyên có thể phục hồi

C. Tài nguyên không thể phục hồi

D. Tài nguyên vô hạn

Câu 21: Nhiên liệu hóa thạch thuộc dạng tài nguyên nào?
A. Tài nguyên vĩnh viễn

B. Tài nguyên có thể phục hồi

C. Tài nguyên không thể phục hồi

D. Tài nguyên vô hạn

 Câu 22: Khoáng sản kim loại thuộc loại tài nguyên nào:

A. Tài nguyên vĩnh viễn

B. Tài nguyên có thể phục hồi

C. Tài nguyên không thể phục hồi

D. Tài nguyên vô hạn

Câu 23: Dạng tài nguyên nào sau đây không phải là tài nguyên có thể phục hồi?
A. Tài nguyên nước ngọt

B. Tài nguyên sinh vật

C. Tài nguyên khoáng sản

D. Tài nguyên đất phì nhiêu

Câu 24: Dạng tài nguyên nào sau đây không phải là tài nguyên có thể phục hồi:

A. Tài nguyên đất phì nhiêu

B. Tài  nguyên nhiên liệu hóa thạch

C. Tài nguyên sinh vật

D. Ba câu A, B và C đều đúng

Câu 25: Dạng tài nguyên nào sau đây là tài nguyên tái tạo?
A. Than đá

B. Dầu mỏ

C. Khí đốt

D. Ba câu A, B và C đều sai

Câu 26: Dạng tài nguyên nào sau đây không phải là tài nguyên tái tạo?
A. Năng lượng mặt trời

B. Năng lượng gió

C. Năng lượng sinh khối

D. Ba câu A, B và C đều sai

Câu 27: Chọn phát biểu phù hợp theo nhận thức mới về môi trường?
A. Trái Đất có nguồn tài nguyên hữu hạn

B. Lúc tài nguyên hết hãy tìm nơi khác

C. Con người phải chinh phục thiên nhiên

D. Ba câu A, B và C đều sai

Câu 28: Chọn phát biểu không phù hợp theo nhận thức mới về môi trường?
A. Trái Đất có nguồn tài nguyên vô hạn

B. Tái chế và ưu tiên sử dụng tài nguyên tái tạo được

C. Con người phải hợp tác với thiên nhiên

D. Ba câu A, B và C đều sai

Câu 29: Các kiểu rừng nào là phổ biến ở Việt Nam:

A. Rừng là rộng thường xanh ở nhiệt đới

B. Rừng thưa cây họ dầu

C. Rừng ngập mặn

D. Rừng tre nứa

Câu 30: Rừng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ nguồn gen động vật và thực vật, hệ sinh thái rừng của quốc gia, là khu vực nghiên cứu khoa học và du lịch là:

A. Rừng đặc dụng

B. Rừng phòng hộ

C. Rừng sản xuất

D. Khu dự trữ sinh quyển

Câu 31: Rừng nhằm hạn chế thiên tai lũ lụt, gió bão, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, góp phần bảo vệ môi trường:

A. Rừng đặc dụng

B. Rừng phòng hộ

C. Rừng sản xuất

D. Khu dự trữ sinh quyển

Câu 32: Gia tăng dân số là vấn đề môi trường vì……..
a. Con người khai thác và sử dụng tài nguyên

b. Con người gây ô nhiễm

c. Con người làm thay đổi khí hậu
d. Cả 3 câu đều đúng

Câu 33: Thủy quyển chiếm ............diện tích bề mặt trái đất?
a. 40%

b. 50%

c. 60%

d. 70%

Câu 34: Lượng nước ngọt con người có thể sử dụng chiếm.........lượng nước trên thế giới?
a. 50%

b. 10%

c. 5%

d. <1% 

Câu 35: Sự tác động của con người vào môi trường tự nhiên?
a. Tăng theo gia tăng quy mô dân số và theo hình thái kinh tế

b. Tăng theo gia tăng quy mô dân số và giảm theo hình thái kinh tế

c. Giảm theo gia tăng quy mô dân số và tăng theo hình thái kinh tế

d. Giảm theo gia tăng quy mô dân số và theo hình thái kinh tế

Câu 36: Trung tâm đa dạng sinh học trên trái đất là:
a. Khu vực nhiệt đới.
b. Khu vực ôn đới

c. Khu vực hàn đới

d. Cực bắc và cực nam
Câu 37: Tài nguyên đất chiếm .... diện tích bề mặt trái đất:

a. 10%
b. 20%

c. 30%
d. 40%

Câu 38: Rừng là nơi cư trú của khoảng ………loài sinh vật trên thế giới?
a. 50%

b. 60%

c. 70%

d. 80%

Câu 39: Rừng bao phủ khoảng ..........diện tích trên bề mặt trái đất.
a. 10%

b. 15%

c. 25%

d. 30%

Câu 40: Các tác động môi trường chủ yếu của việc khai thác khoáng sản là:
a. Ô nhiễm môi trường không khí và nước.

b. Biến đổi khí hậu

c. Tạo ra lượng đất đá thải khổng lồ, làm xáo trộn địa hình
d. Khan hiếm tài nguyên

Câu 41: Chọn câu đúng nhất:
a. Thủng tầng Ozon ( nóng lên toàn cầu ( biến đổi khí hậu

b. Khí nhà kính ( thủng tầng ozon ( hiệu ứng nhà kính ( biến đổi khí hậu

c. Khí nhà kính ( hiệu ứng nhà kính ( nóng lên toàn cầu ( biến đổi khí hậu

d. Hiệu ứng nhà kính ( thủng tầng ozon ( nóng lên toàn cầu ( biến đổi khí hậu

Câu 42: Các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật là môi trường

A. Đất, môi trường trên cạn, môi trường nước ngọt, nước mặn.

B. Vô sinh, môi trường trên cạn, môi trường dưới nước.

C. Đất, môi trường trên cạn, môi trường dưới nước.

D. Đất, môi trường trên cạn, môi trường nước, môi trường sinh vật.

Câu 43.  Thế nào là sự phát triển bền vững?

a. Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệhiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệtương lai.

 b. Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại nhằm giảiquyết vấn đề xoá đói giảm nghèo, nâng dần mức sống của người dân.

c. Phát triển kinh tế bằng mọi giá nhằm để tăng trưởng kinh tế nhằm đưa nước ta sớm thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển.

d. Tất cả đáp án trên đều đúng.
Câu 44. Hiệu ứng nhà kính là gì?

a. Là do nhiệt độ trái đất tăng làm tan băng ở hai đầu cực trái đất, hậu quả là làmcho mực nước biển dâng cao.
b. Là do sự nóng lên của trái đất làm thay đổi điều kiện sống bình thường của cácsinh vật trên trái đất, gây hậu quả xấu cho môi trường

c. Là kết quả của sự trao đổi không cân bằng về năng lượng giữa trái đấtvới không gian xung quanh, dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ của khí quyển trái đất.

d. Cả 2 câu a và c đều đúng.
Câu 45. Quản lý chất thải là gì?

a. Là hoạt động phân loại, thu gom, tái chế, tiêu hủy, xử lý rác.
b. Là hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý, tái sử dụng, tiêu hủy rác.
c. Là hoạt động phân loại, vận chuyển, giảm thiểu, tái chế, thải loại chất thải.

d. Tất cả đáp án trên đều đúng.
Câu 46. Phương pháp xử lý chất thải rắn nào mang tính hiệu quả về kinh tế và bảo vệ môi trường nhất trong các phương pháp sau:
a. Chôn lấp.

b. Đốt.

c. Phân loại
d. Tiết giảm.

Câu 47. Chọn nhóm năng lượng được khuyến khích sử dụng
a. Gió, mặt trời, nhiên liệu hóa thạch

b. Gió, mặt trời, khí sinh học, nhiên liệu sinh học

c. Hạt nhân, nhiệt trái đất, dầu mỏ, than đá.

d. Mặt trời, khí sinh học, nhiêu liệu hóa thạch

Câu 48. Chọn phát biểu sai
Sự gia tăng dân số có thể gây ảnh hưởng đến tài nguyên nước bởi các nguyên nhân:
a. Làm gia tăng chất thải và các chất độc hại vào môi trường nước

b. Giảm bề mặt ao, hồ, sông, rạch,...

c. Thay đổi chế độ thủy văn, dòng chảy sông suối do các công trình xây dựng, phục vụ con người.

d. Tăng diện tích hoang mạc hóa, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Câu 49. Cơ sở cho giải pháp đối với chất thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên nào sau đây:
a. Tái chế, tái sử dụng, giảm thiểu

b. Giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng
c. Tái sử dụng, tái chế, giảm thiểu

d. Giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế.

Câu 50: Biện pháp nào sau đây không có tác dụng bảo vệ tài nguyên rừng
a. Ngăn chặn việc phá rừng, tích cực trồng rừng

b. Xây dựng hệ thống các khu bảo tồn.

c. Vận động đồng bào dân tộc sống trong rừng định canh định cư.

d. Chống xói mòn, khô hạn, ngập úng và chống mặn cho đất.
Câu 51: Bảo vệ đa dạng sinh học là gì?

a. Bảo vệ sự phong phú về nguồn gen và nơi sống của các loài.

b. Bảo vệ sự phong phú về nguồn gen và loài.

c. Bảo vệ sự phong phú về nguồn gen, các loài và hệ sinh thái.
d. Bảo vệ sự phong phú về nguồn gen, các mối quan hệ, giữa các loài trong hệ sinh thái.
Câu 52: Mưa axit là hiện thượng nước mưa có độ pH:
a. <6

b. <7

c. <6,5

d. <5,6

Câu 53: Vườn quốc gia Cát Tiên được công nhận khu dự trữ sinh quyển của thế giới vào năm nào?
a. 1992

b. 1998

c. 2001

d. 2005

Câu 54: Vườn quốc gia có diện tích 71.350ha, thuộc địa bàn các tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước và Đồng Nai.
a. Vườn quốc gia Bidoup
b. Vườn quốc gia Cát Tiên
c. Vườn quốc gia Bù Gia Mập

d. Vườn quốc gia Yok Đôn
Câu 55: Đến tháng 6 năm 2015, Tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu khu công nghiệp đã đi vào hoạt động?
a. 32

b. 30
c. 29
d. 27

Câu 56: Khái niệm nào về chất thải rắn là không đúng:

a. Là nguồn nguyên liệu sản xuất phân compost

b. Là rác thải không còn giá trị, cần phải thải bỏ 

c. Là nguồn nguyên liệu cho tái chế

d. Là nguồn nguyên liệu cho tái sử dụng

Câu 57: Lựa chọn giải pháp năng lượng cho tương lai trước mắt tốt nhất là:

a. Sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả năng lượng, đa dạng hóa các nguồn năng lượng, tăng cường năng lượng tái tạo;

b. Điện hạt nhân và năng lượng tái lại;

c. Năng lượng nhiệt hạch và nền kinh tế Hydrogen;

d. Năng lượng mặt trời và địa nhiệt.
Câu 58: Ngày Môi trường thế giới được tổ chức vào ngày nào trong năm:
a. Ngày 2/2

b. Ngày 22/3

c. Ngày 22/5

d. Ngày 5/6

Câu 59. Dùng nước bẩn ở ao hồ, sông suối thường mắc các bệnh gì?

a. Bệnh đau bao tử và bệnh phổi.

b. Bệnh tiêu chảy, kiết lỵ, ghẻ lở, mụn nhọt, đau mắt hột.

c. Bệnh tiêu chảy, kiết lỵ, viêm đại tràng.

d. a, b, c đều đúng
Câu 60. Nghèo đói và môi trường có quan hệ thế nào?

a. Nghèo đói dẫn đến khai thác khoáng sản tàn phá môi trường.

b. Nghèo đói làm gia tăng tốc độ khai thác tài nguyên theo hướng quá mức hay hủy diệt.

c. Nghèo đói dẫn đến dân di cư tự do.

d. Nghèo đói dẫn đến vấn đề lương thực đang ở tình trạng báo động.

Câu 61. Loài thiên địch là cách gọi của:

a. Các loài côn trùng có hại cho nông sản;

b. Các loại sinh vật có lợi, chúng tiêu diệt các loại côn trùng có hại, bảo vệ nông sản.

c. Các loài chim bắt côn trùng;

d. Các loại nấm mốc có hại cho cây trồng

Câu 62. Bảo tồn các quần xã sinh vật là gì?

a. Xây dựng các khu bảo tồn;

b. Thực hiện các biện pháp bảo tồn bên ngoài các khu bảo tồn;

c. Phục hồi các quần xã sinh vật tại các nơi cư trú bị suy thoái

d. Tất cả đều đúng

Câu 63. Nguyên tắc trong việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật?
a. Nguyên tắc 04 đúng: đúng loại, đúng liều, đúng cách, đúng lúc

b. Dùng thuốc càng nhiều, càng tốt.

c. Sử dụng phân bón, thuốc BVTV khi nào có sâu bệnh.

d. Sử dụng thuốc đều đặn hằng ngày.

Câu 64. Để giảm phát thải CO2, giải pháp có thể sử dụng là:

a. Trồng rừng.

b. Sử dụng công nghệ sạch.

c. Tái sử dụng, tái chế.

d. Cả ba giải pháp trên.

Câu 65. Để tăng năng suất cây trồng và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, thì không áp dụng phương pháp nào: 
a. Canh tác hợp lý.
b. Sử dụng phân bón cân đối.
c. Phòng trừ sâu bệnh bằng các loài thiên địch.
d. Lạm dụng hóa chất bảo vệ thực vật.
e. Câu a,b,c đúng.
Câu 66. Chiến dịch Giờ Trái Đất (Earth Hour) được tổ chức bởi:

a. Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD)

b. Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP)

c. Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF)

d. Không có câu trả lời đúng.

Câu 67. Giờ Trái đất được phát động với mục đích khuyến khích mọi người :

a. Hạn chế sử dụng điện và các thiết bị điện.

b. Hạn chế săn bắt, khai thác, sử dụng các động vật quý hiếm.

c. Không sử dụng túi nilông.

d. Không xả rác.

Câu 68. Trong quá trình phát triển công nghiệp, đối với tài nguyên khoáng sản cần phải?

a. Sử dụng thật tiết kiệm

b. Phải sử dụng tổng hợp

c. Cần sản xuất các vật liệu thay thế

d. Các ý trên đều đúng.

Câu 69. Nguyên nhân làm cho 1 diện tích đất không nhỏ đang biến thành hoang mạc là do:

a. Sự thay đổi của khí hậu

b. Hoạt động tiêu cực của con người

c. Thiếu nước

d. Câu a, b đúng

Câu 70. Trong các loại tài nguyên sau, tài nguyên nào là vô tận?

a. Rừng

b. Kim loại màu

c. Ánh sáng

d. Động vật

Câu 71. Thế nào là phát triển bền vững?

a. Là sự quản lý những nguồn tài nguyên không tái tạo được.

b. Là sự thay đổi tập tục và thói quen cá nhân.

c. Là sự phát triển nhằm thỏa mãn các nhu cầu hiện tại của con người, nhưng không tổn hại tới sự thỏa mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai.

d. Là bảo vệ sức sống và tính đa dạng của Trái đất.

Câu 72. Tài nguyên khoáng sản là gì?

a. Tất cả các chất được khai thác trong vỏ trái đất tồn tại dưới dạng đơn chất hay hợp chất

b. Tất cả các chất được sử dụng trong đời sống hàng ngày

c. Năng lượng mặt trời là một vì dụ điển hình cho tài nguyên khoáng sản

d. Than đá, dầu mỏ

Câu 73. Sự nóng dần lên của Trái đất dẫn đến hậu quả gì?

a. Đe dọa an toàn lương thực.

b. Suy giảm đa dạng sinh học.

c. Giảm khả năng cung cấp nước ngọt, và nhấn chìm các vùng đất thấp.

d. Cả ba hậu quả trên.

Câu 74. Để tăng năng suất cây trồng và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, thì không áp dụng phương pháp nào

a. Canh tác hợp lý

b. Sử dụng phân bón cân đối

c. Phòng trừ sâu bệnh bằng các loài thiên địch

d. Lạm dụng hóa chất bảo vệ thực vật

Câu 75. Có thể dùng nước thải thành phố trực tiếp tưới ruộng được không?

a. Nước thải thành phố có thể tưới trực tiếp, vì trong đó có nhiều chất dinh dưỡng cho cây trồng.

b. Không được lấy nước thải thành phố để tưới ruộng, vì trong nước thải có nhiều nguyên tố kim loại nặng, các chất độc hại, các loại vi trùng gây bệnh.

c. Nước thải thành phố có thể dùng trực tiếp tưới ruộng được, nếu được xử lý, khử các nguyên tố kim loại nặng, các chất độc hại, các loại vi trùng gây bệnh.

d. Nước thải thành phố không tưới ruộng được.

Câu 76. Rừng có vai trò gì?

a. Cung cấp nguồn củi, gỗ

b. Điều hòa khí hậu, tạo ra ôxi, điều hòa nước

c. Nơi cư trú của các động, thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm

d. Tất cả các ý trên

Câu 77. Đa dạng sinh học là gì?

a. Đa dạng sinh học là sự phong phú về nguồn gen, về giống, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên.

b. Đa dạng sinh học là sự phong phú về nguồn gen.

c. Đa dạng sinh học là sự phong phú về giống.

d. Đa dạng sinh học là sự phong phú về loài sinh vật.

Câu 78. Đa dạng sinh học đem lại những lợi ích gì ?

a. Làm phong phú hệ sinh thái.

b. Cung cấp không khí trong lành.

c. Đa dạng hóa thành phần thực phẩm.

d. Tất cả đều đúng.

Câu 79. Ngày 22 tháng 5 hàng năm được chọn là ngày:

a. Ngày Môi trường thế giới;

b. Ngày Đất ngập nước

c. Ngày Đa dạng sinh học

d. Ngày Trái đất

Câu 80. Gây nên ô nhiễm môi trường xuất phát từ nguồn gốc tự nhiên là do hiện tượng nào chủ yếu?

a. Do động đất, bão lụt

b. Do núi lửa, sóng thần

c. Do cháy rừng

d. Các ý trên đều đúng.

